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	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 1684/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 27 tháng 6 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 28 đơn vị tại 
huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc lập, chỉnh lý, quản lý hồ sơ địa chính; Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 20/2010/TT-BTNMT ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định bổ sung về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi, bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 811/TTr-STNMT ngày 25 tháng 6 năm 2014, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 28 đơn vị tại huyện Sông Mã, cụ thể như sau:
1. Giao đất
1.1. Giao 76.326 m2 của 28 khu đất cho 28 đơn vị tại huyện Sông Mã.
- Thời hạn giao đất: Lâu dài.

- Địa chỉ, nguồn gốc khu đất, mục đích sử dụng đất.

(Có Biểu thống kê và bản đồ các khu đất kèm theo)
1.2. Giao 1.106,2 m2 đất cho các đơn vị quản lý (Có Danh sách kèm theo). Phần diện tích này là quy hoạch đất hành lang giao thông, các đơn vị không được xây dựng các công trình trên đất, khi Nhà nước mở đường giao thông sẽ thu hồi theo quy định.

2. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 28 đơn vị được giao đất tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 28 đơn vị các khu đất được cấp Giấy chứng nhận tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định này.  

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính; xác định vị trí đất chuyển thông tin địa chính sang Sở Tài chính để xác định giá trị quyền sử dụng đất cho 28 đơn vị; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho 28 đơn vị.

2. Giao Sở Tài chính

Xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của Nhà nước giao cho 28 đơn vị.
3. Giao UBND huyện Sông Mã
Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Sông Mã cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Các đơn vị được giao đất tại Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này
Quản lý và sử dụng phần diện tích đất được giao theo đúng quy định của Luật Đất đai và đúng mục đích ghi tại Điểm 1.1, Điểm 1.2 Khoản 1 Điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND huyện Sông Mã; Chín đơn vị được giao đất tại Điều 1; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.
	Nơi nhận:                                                                   
- TT Tỉnh uỷ;                                                                                

- TT HĐND tỉnh;                                                             
- TT UBND tỉnh;

- Như​ Điều 3;

- L​ưu: VT, HS - Hiệu 20 bản.


	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Bùi Đức Hải


DANH SÁCH GIAO ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ 
TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT 28 ĐƠN VỊ TẠI HUYỆN SÔNG MÃ, TỈNH SƠN LA
(Kèm theo Quyết định số 1684/QĐ-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Sơn La)


	STT
	Tên UBND xã
	Địa chỉ khu đất
	Tổng diện 
tích (m2)
	Diện tích cấp Giấy chứng nhận (m2)
	Thời hạn sử dụng đất
	Diện tích 
giao quản lý
	Nguồn gốc sử dụng đất
	Mục đích sử dụng đất

	1
	UBND xã Chiềng Phung
	Bản Phiêng Chiềng, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	3.384,6
	3.384,6
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	2
	UBND xã Huổi Một
	Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	4.836,8
	4.836,8
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1995 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	3
	UBND xã Pú Bẩu
	Bản Pá Pao, xã Pú Bẩu,                   huyện Sông Mã
	984,1
	984,1
	Lâu dài
	
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	4
	UBND xã Chiềng Khương
	Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	2.057,7
	2.057,7
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1982 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	5
	UBND xã Chiềng Cang
	Bản Bó Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã
	4716,4
	4.327,6
	Lâu dài
	388,8
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1982 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	6
	UBND xã Chiềng Sơn
	Bản Luấn, xã Chiềng Sơ,                  huyện Sông Mã
	7.515,5
	7.515,5
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1959 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	7
	UBND xã Yên Hưng
	Bản Pái, xã Yên Hưng,                    huyện Sông Mã
	3970,2
	3.730,1
	Lâu dài
	240,1
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	8
	UBND xã Chiềng En
	Bản Lưng, xã Chiềng En,                   huyện Sông Mã
	2.334,1
	2.334,1
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	9
	UBND xã Mường Hung
	Bản Mường Tở, xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	5.611,2
	5.611,2
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	10
	UBND thị trấn Sông Mã
	Tổ 8, thị trấn Sông Mã,                    huyện Sông Mã
	1.559,2
	1.559,2
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2012 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	11
	UBND xã Mường Sai
	Bản Tiên Chung, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	4.779,6
	4.779,6
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1995 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	12
	UBND xã Chiềng Khoong
	Bản Lướt, xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã
	2.989,8
	2.989,8
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	13
	UBND xã Mường Cai
	Bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	10.017,2
	10.017,2
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1999 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	14
	UBND xã Mường Lầm
	Bản Mường Cang, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	3.105,3
	3.105,3
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1995 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	15
	Trạm Y tế xã Huổi Một
	Bản Pá Công, xã Huổi Một, huyện Sông Mã
	950,5
	950,5
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	16
	Trạm Y tế xã Chiềng Phung
	Bản Phiêng Chiềng, xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã
	498,5
	498,5
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2002 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	17
	Trạm Y tế xã Pú Bẩu
	Bản Lưng, xã Pú Bẩu, huyện Sông Mã
	1.127,6
	1.127,6
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2004 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	18
	Trạm Y tế xã Chiềng Cang
	Bản Bó Bon, xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã
	1.917,0
	1.917,0
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2002 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	19
	Trạm Y tế xã Chiềng Sơ
	Bản Luấn, xã Chiềng Sơ,                  huyện Sông Mã
	1.708,3
	1.708,3
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1984 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	20
	Trạm Y tế xã Mường Hung
	Bản Mường Tở, xã Mường Hung, huyện Sông Mã
	1.639,7
	1.639,7
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	21
	Trạm Y tế xã Chiềng En
	Bản Lưng, xã Chiềng En,                   huyện Sông Mã
	1.505,0
	1.505,0
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	22
	Trạm Y tế xã Yên Hưng
	Bản Pái, xã Yên Hưng,                    huyện Sông Mã
	1.546,2
	1.346,7
	Lâu dài
	199,5
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2000 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	23
	Trạm Y tế xã Mường Cai
	Bản Nà Kham, xã Mường Cai, huyện Sông Mã
	1.096,4
	1.096,4
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	24
	Trạm Y tế xã Mường Sai
	Bản Tiên Chung, xã Mường Sai, huyện Sông Mã
	1.009,3
	1.009,3
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2003 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	25
	Trạm Y tế xã Mường Lầm
	Bản Mường Cang, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	862,0
	862,0
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2009 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	26
	Phòng khám Đa khoa khu vực Chiềng Khương
	Bản Tân Lập, xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã
	1.991,2
	1.991,2
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2001 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	27
	Phòng khám Đa khoa khu vực Mường Lầm
	Bản Mường Cang, xã Mường Lầm, huyện Sông Mã
	1.635,4
	1.635,4
	Lâu dài
	-
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 2006 đến nay
	Đất cơ sở y tế

	28
	Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sông Mã
	Tổ 11, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã
	1.274,2
	996,4
	Lâu dài
	277,8
	UBND xã quản lý, sử dụng ổn định từ năm 1996 đến nay
	Đất trụ sở cơ quan, công               trình sự nghiệp Nhà nước

	Tổng
	76.623,0
	75.516,8
	
	1.106,2
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